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THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN HẠ THẾ DÀNH CHO
CÔNG NGHIỆP

Bảng giá dành cho Đại lý 03

Dòng AvatarOn A
Dòng Miluz-E

Dòng ZENcelo A
Dòng AvatarOn
Dòng phụ kiện
Dòng Vivace E
Dòng Vivace
Dòng Mureva
Thiết bị mạng, Bộ hẹn giờ, Cảm biến độ sáng
Phích cắm & ổ cắm công nghiệp Series PK
Công tắc & ổ cắm phòng thấm nước dòng S56
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CB bảo vệ động cơ loại từ và từ nhiệt - TeSys Deca
Khởi động từ TeSys Deca 9-150A
Rờ le nhiệt TeSys Deca
Khởi động từ Easy TeSys
CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt và phụ kiện Easy TeSys
Nút nhấn - đèn báo - công tắc xoay họ XB7
Nút nhấn - đèn báo - công tắc xoay họ XA2
Rờ le trung gian 2-4 C/O, 5-3A loại RXM••LB 
Bộ nguồn 24V DC - ABL2K
Đồng hồ và tụ bù
Chương trình CLB Thợ điện Schneider Electric

NEW

NEW

Cầu dao tự động Easy9 - MCB
Easy9 RCCB, RCBO, SPD
Cầu dao tự động Acti9 - MCB iK60N & iC60N
Cầu dao tự động Acti9 - MCB iC60H & iC60L
Cầu dao tự động Acti9 - MCB C120N & C120H
Acti9 – RCCB, RCBO, SPD, thiết bị chống sét lan truyền Acti9
Khởi động từ và rơ le điều khiển Acti9
Cầu dao tự động MCCB - GoPact
Máy cắt không khí ACB-EasyPact EVS 800-4000A
Phụ kiện ACB EasyPact EVS
Cầu dao tự động dạng khối MCCB EasyPact EZC100
Cầu dao tự động dạng khối MCCB EasyPact EZC250 EZC400/630
Cầu dao tự động dạng khối MCCB EasyPact CVS
Cầu dao tự động dạng khối Compact NSXm

 

GoPact    GO Series MTSTM

Tủ điện dân dụng





M
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z-E

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM MILUZ-E

Miluz-E
Lắp đúng phong cách,
Bật chuẩn đam mê

Đóng gói 10 cái/hộp
M3TS01_WE

Mặt che 1 thiết bị

Mặt che dòng Miluz-E

Đơn giá (VNĐ)

19.800

Đóng gói 15 cái/hộp
M3TS03_E_WE

Mặt che 3 thiết bị, size E
Đơn giá (VNĐ)

19.800

Đóng gói 7 cái/hộp
M3TS01SB_WE

Mặt che CB cóc
Đơn giá (VNĐ)

19.800

Đóng gói 10 cái/hộp
M3TS01XS_WE

Mặt che 2 thiết bị, size S
Đơn giá (VNĐ)

19.800

Đóng gói 10 cái/hộp
M3TS06_WE

Mặt che 6 thiết bị
Đơn giá (VNĐ)

35.200

Đóng gói 18 cái/hộp
M3TS01MCB_WE

Mặt che MCB 1G
Đơn giá (VNĐ)

19.800

Đóng gói 10 cái/hộp
M3TS02_WE

Mặt che thiết bị, size 2S
Đơn giá (VNĐ)

19.800

Đóng gói 10 cái/hộp
M3TS03_WE

Mặt che 3 thiết bị
Đơn giá (VNĐ)

19.800

Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS01BC_WE

Nút che trơn
Đơn giá (VNĐ)

22.000

Đóng gói 18 cái/hộp
M3TS02MCB_WE

Mặt che MCB 2G
Đơn giá (VNĐ)

19.800

Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS31_1_WE

Công tắc 1 chiều 16AX, size S

Công tắc dòng Miluz-E

Đơn giá (VNĐ)

23.100

Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS31_ROL

Công tắc rèm cuốn 10A, size S
Đơn giá (VNĐ)

77.000

Đóng gói 20 cái/hộp
M3TSNRD_WE

Đèn báo đỏ, size S
Đơn giá (VNĐ)

66.000

Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS31_2_WE

Công tắc 2 chiều 16AX, size S
Đơn giá (VNĐ)

41.800

Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS31_IM_WE

Công tắc trung gian 16AX, size S
Đơn giá (VNĐ)

209.000

Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS31_D20L_WE

Công tắc 20A, size S
Đơn giá (VNĐ)

143.000

Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS31_BP_WE

Công tắc chuông 10A, size S
Đơn giá (VNĐ)

66.000 Đóng gói 10 cái/hộp
M3TSDM_WE

Công tắc điều chỉnh độ sáng với 
núm xoay có On/Off, size 2S

Đơn giá (VNĐ)

308.000

Đóng gói 12 cái/hộp
M3TS426UST_WE

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A, size 2S

Ổ cắm dòng Miluz-E

Đơn giá (VNĐ)

70.400

Đóng gói 12 cái/hộp
M3TS426_IS_WE

Ổ cắm đa năng 16A 250V, size 2S
Đơn giá (VNĐ)

176.000

Đóng gói 20 cái/hộp
M3TSRJ6M_WE

Ổ cắm mạng Cat6, size S
Đơn giá (VNĐ)

209.000

Đóng gói 8 cái/hộp
M3TS426UST2_WE

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, size E
Đơn giá (VNĐ)

94.600

Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS_USB2_WE

Ổ cắm USB 2 cổng A + C, size S
Đơn giá (VNĐ)

572.000

Đóng gói 20 cái/hộp
M3TSRJ4M_WE

Ổ cắm điện thoại, size S
Đơn giá (VNĐ)

88.000

Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS426US_WE

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A, size S
Đơn giá (VNĐ)

35.200 Đóng gói 6 cái/hộp
M3TS_SIS_WE

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu có công tắc
16A

Đơn giá (VNĐ)

176.000

Mặt che linh hoạt

Đa chức năng, đa ứng dụng

Thiết kế mới hoàn toàn

Đóng gói 6 cái/hộp
M3TS01WP_WE

Mặt che chống nước 
Đơn giá (VNĐ)

220.000



M3T01PSB_WE 22.000

M3T03P_WE 22.000

M3T01BMCB_WE 25.300

M3T02P_WE

M3T02BMCB_WE

M3T01P_WE22.000

25.300

22.000

M3T01PBP_WE 25.300









Thiết kế sang trọng

Đẳng cấp vượt trội 

Phụ kiện đa chức năng





DÒNG PHỤ KIỆN



Vivace E
Đổi mới trong từng 
điểm chạm

Thiết kế tràn viền

Lắp đặt dễ dàng

Phục vụ mọi công trình

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM VIVACE E 

Bộ điều chỉnh ánh sáng đèn dòng Vivace E

Đóng gói 8 cái/hộp
KBN31RD250U_WE

Bộ điều chỉnh ánh sáng đèn
Đơn giá (VNĐ)

770.000

Bộ nút nhấn nhả dòng Vivace E

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31PR_WE

Bộ nút nhấn nhả đơn 10A
Đơn giá (VNĐ)

110.000

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN32PR_WE

Bộ nút nhấn nhả đôi 10A
Đơn giá (VNĐ)

143.000

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN33PR_WE

Bộ nút nhấn nhả ba 10A
Đơn giá (VNĐ)

176.000

Công tắc 2 cực dòng Vivace E

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31D20N_WE

Bộ công tắc đơn 2 cực 20A, 
có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

206.800

Đóng gói 8 cái/hộp
KBN32D20N_WE

Bộ công tắc đôi 2 cực 20A, 
có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

341.000

Đóng gói 8 cái/hộp
KBN31D45N_WE

Bộ công tắc đơn 2 cực 45A, 
có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

385.000

Công tắc dòng Vivace E

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN3116_1_WE

Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

72.600

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN3216_2_WE

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

126.500

Đóng gói 8 cái/hộp
KBN3416_1_WE

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

205.700

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN3116_2_WE

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

81.400

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN3316_1_WE

Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

137.500

Đóng gói 8 cái/hộp
KBN3416_2_WE

Bộ công tắc bốn 2 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

258.500

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN3216_1_WE

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

104.500

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN3316_2_WE

Bộ công tắc ba 2 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

176.000

Công tắc trung gian & nút nhấn chuông dòng Vivace E

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31BP_WE

Bộ nút nhấn chuông 10A
Đơn giá (VNĐ)

88.000

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31IM_WE

Bộ công tắc trung gian 10A
Đơn giá (VNĐ)

154.000

V
iva

c
e
 E



DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM VIVACE E

Đóng gói 8 cái/hộp
KBNACQUSB_WE

Bộ ổ cắm sạc USB type A+C 
21W, có PD + QC3.0

Đơn giá (VNĐ)

792.000

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN426UEST_WE_G19

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A

Ổ cắm dòng Vivace E

Đơn giá (VNĐ)

143.000

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN15USB_IS_WE

Bộ ổ cắm đơn đa năng 16A có 
cổng USB type A+C và công tắc

Đơn giá (VNĐ)

660.000

Đóng gói 8 cái/hộp
KBNT25_IS_WE

Bộ ổ cắm đôi đa năng 16A 
có công tắc

Đơn giá (VNĐ)

283.800

Đóng gói 8 cái/hộp
KBNT426UEST_WE_G19

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A
Đơn giá (VNĐ)

220.000

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN15_IS_WE

Bộ ổ cắm đơn đa năng 16A 
có công tắc

Đơn giá (VNĐ)

160.600

Thiết bị dành cho khách sạn dòng Vivace E

Đóng gói 13 cái/hộp
KBNT727V_WE

Bộ ổ cắm dao cạo râu 115V/240V
Đơn giá (VNĐ)

1.430.000

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31BPDM_WE

Bộ công tắc chuông 
“Không làm phiền” 
“Xin dọn phòng

Đơn giá (VNĐ)

231.000

Đóng gói 8 cái/hộp
KBN32DMS_WE

Bộ công tắc 
“Không làm phiền” 
“Xin dọn phòng

Đơn giá (VNĐ)

148.500

Đóng gói 6 cái/hộp
KBN31EKT_WE

Bộ công tắc chìa khóa thẻ 16A
Đơn giá (VNĐ)

1.078.000

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng Vivace E

V
iv

a
c
e
 E

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN32RJ6_WE

Ổ cắm mạng cat6 đôi
Đơn giá (VNĐ)

279,400

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31RJ5_WE

Ổ cắm mạng cat5 đơn
Đơn giá (VNĐ)

143.000

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN32TDRJ6_WE

Ổ cắm mạng cat6 & điện thoại
Đơn giá (VNĐ)

199.100

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN32RJ4_WE

Ổ cắm điện thoại đôi
Đơn giá (VNĐ)

166.100

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31RJ4_WE

Ổ cắm điện thoại đơn
Đơn giá (VNĐ)

119.900

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31RJ6_WE

Ổ cắm mạng cat6 đơn
Đơn giá (VNĐ)

174.900

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN32RJ5_WE

Ổ cắm mạng cat5e đôi
Đơn giá (VNĐ)

203.500

Đóng gói 14 cái/hộp
KBN31TV_WE

Ổ cắm angten TV
Đơn giá (VNĐ)

146.300
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Motor mechanism 48212

48214

200 VAC

380/480 VAC

48206 4852124 VDC

48527

48529

31.845.00029.760.500

29.760.500

29.760.500

30.357.800

31.845.000
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CAÀU DAO TÖÏ ÑOÄNG DAÏNG KHOÁI MCCB EASYPACT CVS

EasyPact CVS800-1600A

E080N320FM
E100N320FM
E125N320FM
E160N320FM

800A
1000A
1250A
1600A

800A
1000A
1250A
1600A

MCCB Easypact CVS Type N, Icu = 50kA/ 415Vac ñaàu noái phía tröôùc, trip unit ETS 2.0 

  40.239.100
 51.539.400
 57.004.200
 67.926.100

E080N420FM
E100N420FM
E125N420FM
E160N420FM

 51.088.400
 61.567.000
 69.235.100
 86.702.000

 
 
 

E080H320FM
E100H320FM
E125H320FM
E160H320FM

800A
1000A
1250A
1600A

800A
1000A
1250A
1600A

MCCB Easypact CVS Type H, Icu = 70kA/ 415Vac ñaàu noái phía tröôùc, trip unit ETS 2.0 

  48.895.000
 56.368.400
 62.334.800
 81.810.300

E080H420FM
E100H420FM
E125H420FM
E160H420FM

 78.573.000
 81.022.700
 84.133.500
 96.110.300

 
 
 

33662
33664
33659

200/250 VAC/DC
380/480 VAC
24/30 VDC, 24 VAC

  11.656.700
 11.656.700
 11.656.700

33671
33673
33668

 11.656.700
 11.656.700
 11.656.700

 
 

 

Tiếp điểm chỉ trạng thái OF, ON/OFF

Phuï kieän ñieän

 33108  984.500

MCCB EasyPact CVS
Phù hợp với tiêu chuẩn 
IEC 947-2
Trip unit có thể chỉnh định 
được từ 0.4 đến 1xln
Ics = 100% Icu
Dòng định mức từ 800A 
đến 1600A
Một số phụ kiện dùng chung 
với ComPacT NS

[1]  Terminal shields are optional.

MX
Ñieän aùp ñieàu khieån

MN

Tấm chắn pha  ( 3pcs)
Tay nắm xoay trực tiếp
Tay nắm xoay kéo dài
Cần thao tác kéo dài

33646
E33863
E33878
33195

 792.000
 5.178.800
 9.893.400

 447.700

Phuï kieän ñaáu noái
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KIM CÖÔNG

CLB Thợ điện Schneider Electric xây dựng 
một cộng đồng Thợ điện năng động có 
kiến thức sâu rộng về sản phẩm và giải pháp 
của Schneider Electric, đóng vai trò chính 
trong việc mang lại các giá trị giúp 
tiện nghi hóa và nâng tầm cuộc sống.

Nhaän theâm thoâng tin qua keânh ZaloOA

Tích luõy ñieåm thöôûng
Tích lũy điểm thưởng
để đổi quà với giá trị 
hấp dẫn





Hoà Chí Minh
Lầu 7, Tòa nhà E-Town 1
364 Cộng Hòa, Phường Tân Bình 
ĐT: (028) 38 103 103

Haø Noäi
Lầu 8, Tòa nhà Vinaconex, 
34 Láng Hạ, Phường Láng 
ĐT: (024) 38 314 037

Email:  customercare.vn@schneider-electric.com
Website:  www.se.com/vn/vi/
Facebook:  www.facebook.com/SchneiderElectricVN
Hotline:  1800-585858 (Miễn cước cuộc gọi)

©2025 Bản quyền hoàn toàn thuộc về Tập đoàn Schneider Electric.

Schneider Electric Vieät Nam

Ñaø Naüng
Lầu 3, Tòa nhà Diamond Time Complex,
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